
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Hội Phụ, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XDTM VĂN MINH

0110408024

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm hoạt động đấu 
giá); Môi giới mua bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm 4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện ) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
(Trừ đấu giá)

4659

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XDTM VĂN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN MINH XDTM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VAN MINH XDTM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0562390892
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao 
su ,Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt; , Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép,

4669

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy 
tính.

8559

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: + Tư vấn giáo dục, + Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn 
về giáo dục, + Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

19. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

20. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

21. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

22. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

23. Lập trình máy vi tính 6201

24. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

25. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

26. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
( Trừ hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng)

6311

27. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

28. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn đấu thầu 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
- Khảo sát xây dựng 
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng 
- Kiểm định xây dựng 
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

7110(Chính)

29. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

30. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

31. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

2/6Thời gian đăng từ ngày 06/07/2023 đến ngày 05/08/2023



32. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

33. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

34. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: - Sản xuất thuỷ tinh tấm bao gồm thuỷ tinh màu, dây 
thuỷ tinh hoặc thuỷ tinh tấm - Sản xuất thủy tinh tấm cán mỏng 
hoặc làm cứng ; - Sản xuất thuỷ tinh dạng ống hoặc dạng que ; 
- Sản xuất gạch lát sàn thuỷ tinh ; - Sản xuất gương thuỷ tinh ; 
- Sản xuất các sản phẩm phân cách bằng thủy tinh nhiều lớp ; - 
Sản xuất chai và các vật đựng khác bằng thuỷ tinh ; - Sản xuất 
ly uống và các đồ thuỷ tinh khác hoặc các đồ pha lê ; - Sản 
xuất sợi thuỷ tinh, bao gồm len thuỷ tinh và các sản phẩm phi 
sợi từ thuỷ tinh ; - Sản xuất đồ thuỷ tinh trong dược, phòng thí 
nghiệm, và đồ vệ sinh ; - Sản xuất đồng hồ đeo tay và để bàn 
bằng thủy tinh, thuỷ tinh quang học và các yếu tố quang học 
không làm trong quang học ; - Sản xuất đồ thuỷ tinh trong đồ 
trang sức ; - Sản xuất các chất cách ly bằng thuỷ tinh ; - Sản 
xuất vỏ bọc thuỷ tinh cho bóng đèn ; - Sản xuất tượng bằng 
thuỷ tinh

2310

35. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

36. Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: - Sản xuất tụ điện, điện tử; - Sản xuất điện trở, điện tử; 
- Sản xuất bộ mạch vi xử lý; - Sản xuất bo mạch điện tử; - Sản 
xuất ống điện tử; - Sản xuất liên kết điện tử; - Sản xuất mạch 
điện tích hợ;. - Sản xuất ống hai cực, bóng bán dẫn, bộ chia 
liên quan; - Sản xuất phần cảm điện (cuộn cảm kháng, cuộn 
dây, bộ chuyển), loại linh kiện điện tử; - Sản xuất tinh thể điện 
tử và lắp ráp tinh thể; - Sản xuất solenoit, bộ chuyển mạch và 
bộ chuyển đổi cho các bộ phận điện tử; - Sản xuất chất bán 
dẫn, sản xuất chất tinh chế và bán tinh chế; - Sản xuất thẻ giao 
diện (âm thanh, video, điều khiển, mạng lưới); - Sản xuất cấu 
kiện hiển thị (plasma, polime, LCD); - Sản xuất bóng đèn di ot 
phát sáng (LED); - Sản xuất cáp, máy in, cáp màn hình, cáp 
USB…

2610
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37. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Chi tiết: - Sản xuất đèn tròn hoặc đèn ống, các bộ phận hoặc 
linh kiện (trừ những chỗ thuỷ tinh rỗng của đèn ống); các vật 
điện chiếu sáng (trừ xe điện); thiết bị chiếu sáng không dùng 
điện; chụp đèn (trừ loại bằng thuỷ tinh và nhựa); linh kiện các 
vật chiếu sáng (trừ dây dẫn mang điện). - Sản xuất vật phóng 
điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn 
dùng hồng ngoại,…đèn, thiết bị phụ và bóng đèn; - Sản xuất 
thiết bị chiếu sáng treo cố định trên trần nhà; - Sản xuất đèn 
treo nhiều ngọn; - Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định); - 
Sản xuất thiết bị chăng đèn trên cây Nôel; - Sản xuất lò sưởi 
điện; - Sản xuất đèn flash; - Sản xuất đèn điện diệt côn trùng; - 
Sản xuất đèn lồng (cacbua, điện, gas, dầu lửa); - Sản xuất thiết 
bị chiếu sáng cho các phương tiện giao thông (trừ xe cộ); - Sản 
xuất thiết bị chiếu sáng cố định trên đường phố (trừ đèn giao 
thông); - Sản xuất thiết bị chiếu sáng cho xe cộ (ví dụ cho xe 
máy, máy bay, tàu thuỷ).

2740

38. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

39. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ đấu giá)

4799

41. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

42. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

43. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: -Dịch vụ viễn thông cơ bản gồm: Dịch vụ thoại; Dịch 
vụ fax; Dịch vụ truyền số liệu; Dịch vụ truyền hình ảnh;  Dịch 
vụ nhắn tin; Dịch vụ hội nghị truyền hình; Dịch vụ kênh thuê 
riêng; Dịch vụ kết nối Internet; 
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm:Dịch vụ thư điện 
tử; Dịch vụ thư thoại; Dịch vụ fax gia tăng giá trị; Dịch vụ truy 
nhập Internet;

6190

44. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;

7730

45. Đại lý du lịch 7911

46. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

47. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

48. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

49. Sửa chữa thiết bị điện 3314

50. Xây dựng nhà để ở 4101
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
MINH

Việt 
Nam

Số 223 Phố Phú Viên, 
Tổ 1, Phường Bồ Đề, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.880.000.000 98,000 001084019756

51. Xây dựng nhà không để ở 4102

52. Xây dựng công trình đường sắt 4211

53. Xây dựng công trình đường bộ 4212

54. Xây dựng công trình điện 4221

55. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

56. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

57. Xây dựng công trình công ích khác 4229

58. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

59. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

60. Phá dỡ
(Trừ nổ mìn)

4311

61. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ nổ mìn)

4312

62. Lắp đặt hệ thống điện 4321

63. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

64. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

65. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

66. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

67. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

68. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

69. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ THỊ 
THANH 
BÌNH

Việt 
Nam

Số 11, ngõ 217 Phố 
Phú Viên, Phường Bồ 
Đề, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

120.000.000 2,000 042182000069

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084019756
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 223 Phố Phú Viên, Tổ 1, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 223 Phố Phú Viên, Tổ 1, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN MINH Nam

22/03/1984 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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